DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số …… /QĐ-BTP ngày …tháng…  năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. Các địa phương tổ chức Hội nghị  Tổng kết

	1. Thành phố Hà Nội
2. Thành phố Hồ Chí Minh

3. Thành phố Hải Phòng
4. Tỉnh Phú Thọ
5. Tỉnh Bắc Giang

6. Tỉnh Bắc Ninh

7. Tỉnh Quảng Ninh

8. Thành phố Hải Dương

9. Tỉnh Thái Bình
10.  Tỉnh Nam Định
11.  Tỉnh Nghệ An

12.  Tỉnh Thừa Thiên Huế
13.  Thành phố Đà Nẵng
14.  Tỉnh Lâm Đồng
15.  Tỉnh Bình Định
16.  Tỉnh Phú Yên

17.  Tỉnh Khánh Hòa

	18. Tỉnh Bình Thuận
19.  Tỉnh Bình Dương

20.  Tỉnh Tây Ninh

21.  Tỉnh Đồng Nai

22.  Tỉnh Long An

23.  Tỉnh Đồng Tháp
24.  Tỉnh An Giang

25.  Tỉnh Tiền Giang

26.  Tỉnh Bến Tre

27.  Tỉnh Trà Vinh

28.  Thành phố Cần Thơ
29.  Tỉnh Hậu Giang

30.  Tỉnh Kiên Giang

31.  Tỉnh Bạc Liêu

32.  Tỉnh Cà Mau

33.  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
34.  Tỉnh Vĩnh Long

35.  Tỉnh Sóc Trăng 


II. Các địa phương không tổ chức Hội nghị 
	1. Tỉnh Cao Bằng
2. Tỉnh Hà Giang

3. Tỉnh Tuyên Quang

4. Tỉnh Lạng Sơn

5. Tỉnh Lai Châu

6. Tỉnh Lào Cai

7. Tỉnh Yên Bái
8. Tỉnh Bắc Cạn
9. Tỉnh Thái Nguyên

10.  Tỉnh Điện Biên

11.  Tỉnh Sơn La

12.  Tỉnh Vĩnh Phúc
13.  Tỉnh Hòa Bình
14. Tỉnh Hưng Yên
	15.  Tỉnh Hà Nam

16.  Tỉnh Ninh Bình
17.  Tỉnh Thanh Hóa 

18.  Tỉnh Hà Tĩnh
19.  Tỉnh Quảng Bình
20.  Tỉnh Quảng Trị
21.  Tỉnh Quảng Nam

22.  Tỉnh Quảng Ngãi
23.  Tỉnh Kon Tum

24.  Tỉnh Gia Lai

25.  Tỉnh Đắc Lắc
26.  Tỉnh Ninh Thuận
27.  Tỉnh Bình Phước

28.  Tỉnh Đắc Nông


	
	SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KHAI SINH TẠI SỞ TƯ PHÁP

(Từ năm 2005 - 2010)
	Đơn vị báo cáo:  Sở Tư pháp .........
Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Tư pháp( Vụ Hành chính tư pháp)


1. Số trường hợp  đăng ký khai sinh



 
  




        Đơn vị tính: Trường hợp
	1. Số trường hợp đăng ký khai sinh (trường hợp)

	Năm
	Tổng số
	Chia theo quốc tịch của cha, mẹ
	Chia theo quốc tịch của trẻ
	Chia theo nơi sinh của trẻ

	
	
	Con có cha và mẹ là người nước ngoài
	Con có cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam
	Có quốc tịch Việt Nam
	Có quốc tịch nước ngoài
	Được sinh ra ở Việt Nam
	Được sinh ra ở nước ngoài

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2005
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


2. Số trẻ em có quốc tịch nước ngoài được cha mẹ đưa về sinh sống tại  Việt Nam không thực hiện được việc đăng ký khai sinh theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP  ngày 27/12/2005 và Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008:
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	Tổng cộng

	
	
	
	
	
	
	


	

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ, tên)
	Ngày     tháng      năm

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

(Ký tên, đóng dấu)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 
1. Nội dung: 

- Phản ánh tình hình đăng ký khai sinh tại Sở Tư pháp.

- Thời kỳ báo cáo là năm dương lịch, tính từ  ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.

2.  Phương pháp tính
- Tổng số sinh ở cột (1) = Cột (2) + Cột (3) hoặc Cột (4) + (5) hoặc Cột (6) + Cột (7)

3. Nguồn số liệu: Sở Tư pháp
	
	SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

TẠI SỞ TƯ PHÁP

(Từ năm 2005 - 2010)
	Đơn vị báo cáo:  Sở Tư pháp .............
Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp)


Đơn vị tính: Cặp

	Năm
	Số cặp kết hôn (Cặp)

	
	Tổng số
	Chia theo giới tính công dân VN
	Chia theo đối tượng kết hôn
	Chia theo vùng quốc gia lãnh thổ

	
	
	Nam
	Nữ
	Công dân VN cư trú ở trong nước với người nước ngoài
	Công dân VN cư trú ở trong nước với công dân VN định cư ở nước ngoài
	Công dân VN định cư ở nước ngoài với nhau
	Người nước ngoài với người nước ngoài
	Hàn Quốc
	Trung Quốc
 (Đại lục)
	Trung Quốc
 (Đài Loan)
	Mỹ
	Canada
	Pháp
	Nước khác

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 
1. Nội dung: 

- Phản ánh số liệu đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp;

- Thời kỳ báo cáo là năm dương lịch, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12;

2. Phương pháp tính và ghi biểu:

- Tổng số cặp kết hôn: Phân tổ theo giới tính công dân việt nam thì Tổng số cặp kết hôn ở Cột (1) bằng Cột (2 + 3); Phân tổ theo đối tượng kết hôn thì Cột (1) bằng Cột (4+5+6 + 7);

- Phân tổ theo quốc gia, vùng lãnh thổ thì Tổng số cặp kết hôn ở Cột (1) bằng Cột (8+9+10 + 11 + 12 +13 + 14 ) với quy ước nếu một trong hai bên kết hôn có quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Canada, Đức hoặc nước khác thì ghi vào cột tương ứng. VD: Một trong 2 bên kết hôn có quốc tịch Hàn Quốc thì ghi vào cột (8).

- Người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm công dân nước ngoài và người không quốc tịch.

3. Nguồn số liệu: Sở Tư pháp.

	
	SỐ LIỆU GHI CHÚ KẾT HÔN

TẠI SỞ TƯ PHÁP

(Từ năm 2005 - 2010)
	Đơn vị báo cáo:  Sở Tư pháp .............
Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp)


Đơn vị tính: Cặp

	Năm
	Số trường hợp ghi chú  kết hôn (Cặp)
	Chia theo sự có mặt của đương sự 

	
	Tổng số

	Chia theo giới tính công dân VN
	Chia theo vùng quốc gia lãnh thổ
	

	
	
	Nam
	Nữ
	Hàn Quốc
	Trung Quốc (đại lục)
	Trung quốc (đài Loan)
	Mỹ
	Canada
	Pháp
	Nước khác
	Bên Việt Nam vắng mặt khi đăng ký kết hôn
	Bên Việt Nam có mặt khi đăng ký kết hôn

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




GIẢI THÍCH BIỂU MẪU
1. Nội dung: 

- Phản ánh số liệu ghi chú kết hôn tại Sở Tư pháp;

- Thời kỳ báo cáo là năm dương lịch, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12;

2. Phương pháp tính và ghi biểu:

- Tổng số trường hợp ghi chú kết hôn: Phân tổ theo giới tính công dân việt nam thì Tổng số cặp kết hôn ở Cột (1) bằng Cột (2 + 3); Phân Phân tổ theo vùng quốc gia, lãnh thổ thì Tổng số trường hợp ghi chú ở Cột (1) bằng Cột (4+5+6 + 7 +8 + 9 + 10);  với quy ước nếu một bên ghi chú kết hôn có quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Canada, Pháp hoặc nước khác thì ghi vào cột tương ứng. VD: Một bên ghi chú kết hôn có quốc tịch Hàn Quốc thì ghi vào cột (4).

- Cột số (11) ghi số trường hợp một bên văng mặt khi đăng ký kết hôn; Cột (12) ghi số trường hợp khi đăng ký kết hôn cả hai bên đều có mặt

- Kết hôn lần đầu: Là việc cặp nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn mà cả bên nam và bên nữ đều chưa thực hiện việc đăng ký kết hôn lần nào. 

- Kết hôn lần thứ hai trở lên: Là việc cặp nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn mà một trong hai bên nam, nữ trước đây đã đăng ký kết hôn.

- Người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm công dân nước ngoài và người không quốc tịch.
3. Nguồn số liệu: Sở Tư pháp.
Người lập biểu


(Ký và ghi rõ họ, tên)





Ngày     tháng      năm


GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


(Ký tên, đóng dấu)





Người lập biểu


(Ký và ghi rõ họ, tên)





Ngày     tháng      năm


GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


(Ký tên, đóng dấu)








